II. HƯỚNG DẪN CHI TIẾT
	Tiêu chí, Tiêu chuẩn
	Các yêu cầu để trường đáp ứng tiêu chuẩn
	Gợi ý nguồn minh chứng
	Văn bản tham chiếu
	Phân công

	Tiêu chí 1- Mục tiêu, sứ mạng, tổ chức và quản lý
	
	
	
	

	Tiêu chuẩn 2: Trường thực hiện phân tích, đánh giá nhu cầu sử dụng nhân lực của địa phương hoặc ngành để xác định các ngành, nghề đào tạo và quy mô đào tạo phù hợp.
	Đáp ứng nội hàm tiêu chuẩn.
Lưu ý: 

   - Đánh giá 100% chương trình đào tạo được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp. 

   - Ngành, nghề đào tạo và quy mô đào tạo phù hợp với kết quả phân tích, đánh giá nhu cầu sử dụng nhân lực của địa phương hoặc ngành.
	Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động GDNN được cấp, Giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động GDNN được cấp (nếu có bổ sung):
+ Giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp - C MAI
Văn bản/tài liệu thể hiện trường thực hiện phân tích, đánh giá nhu cầu sử dụng nhân lực của địa phương hoặc ngành để xác định các ngành, nghề đào tạo và quy mô đào tạo (Người thực hiện, thời gian thực hiện, nội dung thực hiện...):

+ Kế hoạch chiến lược phát triển Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Tp.HCM giai đoạn 2019 – 2021, tầm nhìn đến năm 2025 – TCHCTH
+ Chương trình hành động của trường về thực hiện chiến lược phát triển nhà trường trong năm 2015 và những năm tiếp theo – TCHCTH
+ Chương trình hành động của trường về thực hiện chiến lược phát triển nhà trường trong năm 2018 và những năm tiếp theo – TCHCTH
+ Chương trình hành động của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh năm 2019 và những năm tiếp theo – TCHCTH
+ Dự án Đầu tư ngành Cơ khí trở thành ngành đào tạo mũi nhọn của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2018 – 2020 – TCHCTH
+ Theo thông báo số 519/TB-LTT-ĐT ngày 21 tháng 5 năm 2019 – A SĨ
+ Theo bản ghi nhớ ngày 27 tháng 5 năm 2020- C MAI
 Văn bản của địa phương/ngành trong đó có thông tin về nhu cầu sử dụng nhân lực của địa phương, ngành đối với các ngành/nghề trường đào tạo:
+ Dự báo nguồn nhân lực Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020 – 2025- (www.dubaonhanluchcm.gov.vn)
	
	

	
	
	
	2020?
	

	Tiêu chí 2 - Hoạt động đào tạo
	
	
	
	

	Tiêu chuẩn 1: Các ngành, nghề đào tạo của trường được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp. Trường ban hành chuẩn đầu ra của từng chương trình đào tạo và công bố công khai để người học và xã hội biết.
	Đáp ứng nội hàm tiêu chuẩn.
Lưu ý: Đánh giá 100% chương trình đào tạo được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp và:

- Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo quy định khối lượng kiến thức, yêu cầu về năng lực mà người học phải đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng ít nhất bằng hoặc cao hơn khối lượng kiến thức tối thiểu và yêu cầu về năng lực mà người học phải đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo từng ngành, nghề đào tạo theo quy định

- Công bố công khai chuẩn đầu ra trên ít nhất một phương tiện thông tin đại chúng (báo, đài phát thanh, đài truyền hình, website).

 
	Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp và Giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp (nếu có đăng ký bổ sung) được cấp:
+ Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp- C MAI
+ Giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp - C MAI
Thống kê các ngành, nghề đào tạo của trường hàng năm:
+ Chương trình đào tạo các ngành, nghề - C MAI
Danh sách chương trình đào tạo các ngành, nghề đào tạo của trường và chuẩn đầu ra của từng chương trình đào tạo:
+ Chương trình đào tạo các ngành, nghề C MAI
+ Danh mục ngành, nghề đào tạo cấp IV trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng C MAI
Hình thức công bố chuẩn đầu ra của các chương trình đào tạo:
+ lttc.edu.vn/congkhaigiaoduc 
+ Niên giám năm học 
+ Quyết định số 696/QĐ-LTT-ĐT ngày 26 tháng 6 năm 2019 -C THẢO 
+ Quyết định số 573/QĐ-LTT-ĐT ngày 18 tháng 6 năm 2020 -C THẢO
Ý kiến của người học, nhà giáo, cán bộ quản lý:
+ Bảng tổng hợp ý kiến về chương trình đào tạo- A CHIẾN
	Nghị định 143/2016/NĐ-CP ngày 14/10/2016 của Chính phủ quy định điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp

Thông tư số 42/2015/TT-BLĐTBXH ngày 20/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định đào tạo trình độ sơ cấp
Thông tư số 12/2017/TT-BLĐTBXH ngày 20/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng.
Thông tư số 21/2018/TT-BLĐTBXH ngày 30/11/2018 quy định tiêu chí xác định chương trình chất lượng cao trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng
	

	Tiêu chuẩn 2: Trường xây dựng và ban hành quy chế tuyển sinh theo quy định.
	Đáp ứng nội hàm tiêu chuẩn.
	Quy chế tuyển sinh :
+ Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp- C MAI
+ Thông báo tuyển sinh
+ Phiếu đăng ký xét tuyển

	Thông tư số 05/2017/TT – BLĐTBXH ngày 02/3/2017 về việc quy định quy chế tuyển sinh và xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng

Thông tư số 31/2017/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2017 quy định về đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp theo hình thức đào tạo vừa làm vừa học
	


Lưu ý: Tiêu chuẩn 1 – Tiêu chí 2 Đạt.



	Danh sách học sinh nhập học và quyết định phân lớp:
+ quyết định phân lớp
Biên bản thanh, kiểm tra công tác tuyển sinh:
+ Biên bản thanh kiểm tra công tác tuyển sinh
Ý kiến người học, nhà giáo, cán bộ quản lý
	Thông tư số 05/2017/TT – BLĐTBXH ngày 02/3/2017 về việc quy định quy chế tuyển sinh và xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng
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